
PHỤ LỤC XIII
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Công an)

BÁO CÁO DỮ LIỆU KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHAI THÁC TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN SÁT HẠCH LÁI XE
	Mẫu số 01
	Báo cáo chung kết quả kỳ sát hạch lái xe

	Mẫu số 02
	Báo cáo chi tiết kết quả kỳ sát hạch lái xe

	Mẫu số 03
	Báo cáo kết quả các kỳ sát hạch lái xe





Mẫu số 01. 
	….(1).....
………………(2)………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	

	………, ngày…..tháng,.…năm…..



BÁO CÁO CHUNG
KẾT QUẢ KỲ SÁT HẠCH LÁI XE

1. Trung tâm sát hạch:
2. Ngày sát hạch:

	
Hạng GPLX
	
Tổng số hồ sơ
	
Tổng số dự thi
	
Lý thuyết
	
Thực hành trong hình
	Thực hành trên đường
	Kết quả đạt
	
Tỷ lệ
%

	
	
	
	Tổng số
	Đạt
	Trượt
	Tổng số
	Đạt
	Trượt
	Tổng số
	Đạt
	Trượt
	
	

	B1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	TRƯỞNG PHÒNG
     (Ký tên, đóng dấu)

	Nơi nhận :
- Lưu VT,



                       Ghi chú: (1) Cơ quan bộ ghi là  CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ở địa phương ghi CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ…
                                      (2) Cơ quan bộ ghi là PHÒNG 5, ở địa phương ghi là PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
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Mẫu số 02. 
	                   ….(1).....
………………(2)………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	

	………, ngày…..tháng,.…năm…..



BÁO CÁO CHI TIẾT
KẾT QUẢ KỲ SÁT HẠCH LÁI XE
1. Trung tâm sát hạch:
2. Ngày sát hạch:


	
STT
	
Họ và tên
	
Ngày sinh
	
Số định danh
	
Hạng
	Kết quả sát hạch

	
	
	
	
	
	LT 
	Số lần SH
	Số lần SH
	TH LXTH 
	Số lần SH
	TH LXTĐ 
	Số lần SH
	Tổng hợp 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

	Nơi nhận :
- Lưu VT,


Ghi chú: 
(1) Cơ quan bộ ghi là  CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ở địa phương ghi CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ…                                                                (2) Cơ quan bộ ghi là PHÒNG 5, ở địa phương ghi là PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
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Mẫu số 03. 
	…..(1)….
………………. (2)…………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	

	………, ngày…..tháng,.…năm…..



BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE

(Từ ngày… đến ngày…)

	
TT
	
Cơ sở đào tạo
	
Ngày sát hạch
	
Mô tô
	
Ô tô
	Số thí sinh dự sát
hạch
	Số thí sinh vắng
	Số thí sinh đạt sát
hạch
	
Tỷ lệ %
	
Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	




	Nơi nhận :
- Lưu VT,
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)



	

           Ghi chú:
(1) Cơ quan bộ ghi là  CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ở địa phương ghi CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ…                                                                                                                                                                                                       (2) Cơ quan bộ ghi là PHÒNG 5, ở địa phương ghi là PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG



